
Sáng Chiều
Tổng 

số

1 Bùi Thị Liền 17.01.1974 01.10.1993 ĐH PHT Phụ trách CM, PC….,khối TH 2 2 4 Ký giáo án 2 tổ trưởng; Dạy 3A, 1A, 4A.5B

2 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 21.9.1986 10.10.2010 ĐH GV TPT + Dạy Âm nhạc K1,2,3,4,5

3 Võ Thị Lan 12.2.1970 01.9.1990 CĐ TTTCM1 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A Ký giáo án tổ CM khối 1,2,3

4 Quách Thanh Thuỷ 28.01.1971 01.9.1991 ĐH TTTCM2 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A Ký giáo án tổ CM khối 4,5

5 Quách Thị Hương 20.02.1971 01.9.1991 ĐH TPTCM1 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A

6 Quách Thị Minh Hằng 08.03.1997 02.01.2020 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B

7 Phạm Thị Lệ Thi 20.10.1972 01.9.1992 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A

8 Mai Thị Huệ 10.03.1974 01.10.1995 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2B

9 Đinh Thị Hải Yến 02.06.1996 03/09/2018 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A

10 Phạm Thị Minh Nguyệt 01.10.2001 15.01.2025 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3B

11 Nguyễn Thị Lan 05.11.1978 02/10/2000 ĐH TPTCM2 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5B Thư ký khối TH

12 Hoàng Thị Phương Đông 07.10.1998 15.01.2025 ĐH GV Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4B

13 Nguyễn Thị Hải Dịu 20.9.1991 04.11.2013 ĐH GV Dạy Thể dục K1- K5 + 3 tiết TVTL

14 Lê Thị Thúy Hằng 03.05.1976 01.10.1998 CĐ GV Dạy Tiếng Anh K3,4, 5, 1A

15 Đỗ thị Thu Hằng 28.04.1994 21.11.2022 ĐH GV Tin Dạy Tin học K1 đến K5 + CN K3,4,5

16 Bùi Thu Hoài 30.11.1989 01.8.2014 ĐH Kế toán Kế toán.

17 Bùi Thu Trang 18/02/1986 01.01.2008 ĐH NVTV Thư Viện

18 Trần Thị Minh Tuyết 17.02.1984 01.10.2014 ĐH NV Giáo vụ

19 Phan Thanh Liêm NV

20 Trần Thị Doan 19.01.1990 06.12.2013 ĐH GV Nghỉ thai sản từ 19/01/2025
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Lưu ý: Cột chức vụ ghi rõ hết các chức vụ (kiêm nhiệm) được phân công




